
STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Điểm môn 

Nghe
Ghi chú

1 T35001 Đoàn Quốc Bảo 29/10/2003 Sóc Trăng 380

2 T35004 Phạm Gia Huy 08/10/2004 Sóc Trăng 360

3 T35006 Nguyễn Hữu Kiện 11/05/2003 Trà Vinh 425

4 T35008 Phạm Huỳnh Tuấn Kiệt 06/09/2003 Long An 250

5 T35010 Trương Thị Thúy Ngân 28/12/2003 Trà Vinh 380

6 T35018 Mai Bảo Thi 22/10/2003 Cần Thơ 345

7 T35024 Nguyễn Hoàng Anh 27/11/2002 Cà Mau 225

8 T35027 Trần Phi Bình 26/01/2002 Cần Thơ 305

9 T35029 Lê Thị Ái Chân 06/01/2003 Sóc Trăng 405

10 T35030 Kim Minh Châu 30/01/2000 Trà Vinh 430

11 T35039 Lê Tiền Giang 06/03/2002 Sóc Trăng 240

12 T35041 Nguyễn Hoàng Hải 20/06/2003 Sóc Trăng 375

13 T35048 Thái Quang Huy 16/11/2003 Tiền Giang 395

14 T35051 Nguyễn Văn Lê Huỳnh 06/09/2003 Đồng Tháp 395

15 T35060 Dương Thị Thùy Lanh 19/09/2003 Sóc Trăng 250

16 T35089 Lê Hồng Phúc 01/11/2003 Đồng Tháp 415
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17 T35092 Võ Thành Sử 26/10/2002 Cần Thơ 350

18 T35093 Bùi Hửu Tài 15/05/2003 Vĩnh Long 380

19 T35094 Đinh Nguyễn Ngọc Tân 07/05/2002 Bến Tre 275

20 T35099 Mai Chí Thiện 23/05/2003 Cần Thơ 260

21 T35123 Phùng Ngọc Tài 08/03/2003 An Giang 350

22 T35124 Phan Liên Hữu Tình 14/04/2003 Sóc Trăng 240

23 T35126 Phan Duy Tường 10/01/2003 Kiên Giang 335

24 T35130 Cao Hoài Thương 27/10/2003 Cà Mau 225

Danh sách: 24 thí sinh

PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã

Cần Thơ, ngày     tháng 5 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG


